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thuộc diện hộ 
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1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8=3*7*0,15 9

1 Thị trấn Tuần Giáo 554 8 26 520 747,900

1.1 Trường MN Thị Trấn 82 8 74 9 110,700

1.2 Trường MN 20/7 33 6 27 9 44,550

1.3 Trường TH Số 1 Thị Trấn 151 3 3 145 9 203,850

1.4 Trường TH Số 2 Thị Trấn 68 6 62 9 91,800

1.5 Trường THCS Thị Trấn 220 5 3 212 9 297,000

2 Xã Quài Cang 1800 2 77 1721 2.430,000

2.1 Trường MN Quài Cang 397 2 77 318 9 535,950

2.2 Trường TH  Quài Cang 523 523 9 706,050

2.3 Trường TH Số 2 Quài Cang 314 314 9 423,900

2.5 Trường THCS Quài Cang 566 566 9 764,100

3 Xã Quài Tở 1372 2 134 1236 1.852,200

3.1 Trường MN Họa Mi 203 54 149 9 274,050

3.2 Trường MN Hoa Ban 265 2 80 183 9 357,750

3.3 Trường TH Quài Tở 640 640 9 864,000

3.4 Trường TH Xuân Ban 264 264 9 356,400

4 Xã Quài Nưa 1411 1 97 1313 1.904,850

4.1 Trường MN Quài Nưa 194 1 43 150 9 261,900

4.2 Trường MN Sơn Ca 117 54 63 9 157,950

4.3 Trường TH Số 1 Quài Nưa 416 416 9 561,600

4.4 Trường TH Số 2 Quài Nưa 212 212 9 286,200

4.5 Trường THCS Quài Nưa 472 472 9 637,200

5 Xã Pú Xi 1261 3 372 886 1.702,350

5.1 Trường MN Pú Xi 390 3 372 15 9 526,500

5.2 Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi 871 871 9 1.175,850

6 Xã Mường Mùn 1500 3 197 1300 2.025,000

6.1 Trường MN An Bình 73 1 47 25 9 98,550

6.2 Trường MN Mường Mùn 282 2 150 130 9 380,700

6.3 Trường TH Mường Mùn 498 498 9 672,300

6.4 Trường TH Nậm Mức 171 171 9 230,850

6.5 Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 476 476 9 642,600

7 Xã Mùn Chung 1284 0 142 1142 1.733,400

7.1 Trường MN Mùn Chung 208 0 142 66 9 280,800

7.2 Trường TH Mùn Chung 506 506 9 683,100

7.3 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 570 570 9 769,500

8 Xã Nà Tòng 532 0 155 377 718,200

8.1 Trường MN Sao Mai 193 155 38 9 260,550
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8.2 Trường TH Nà Tòng 339 339 9 457,650

9 Xã Ta Ma 1166 1 213 952 1.574,100

9.1 Trường MN Ta Ma 281 1 213 67 9 379,350

9.2 Trường PTDTBT TH Ta Ma 504 504 9 680,400

9.3 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 381 381 9 514,350

10 Xã Phình Sáng 1932 2 316 1614 2.608,200

10.1 Trường MN Nậm Din 285 1 163 121 9 384,750

10.2 Trường MN Phình Sáng 238 1 153 84 9 321,300

10.3 Trường PTDTBT TH Nậm Din 476 476 9 642,600

10.4 Trường TH Phình Sáng 393 393 9 530,550

10.5 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 540 540 9 729,000

11 Xã Rạng Đông 1003 2 139 862 1.354,050

11.1 Trường MN Rạng Đông 210 2 139 69 9 283,500

11.2 Trường PTDTBT TH Rạng Đông 442 442 9 596,700

11.3 Trường THCS Rạng Đông 351 351 9 473,850

12 Xã Pú Nhung 847 0 162 685 1.143,450

12.1 Trường MN Pú Nhung 229 162 67 9 309,150

12.2 Trường TH Pú Nhung 387 387 9 522,450

12.3 Trường THCS Vừ A Dính 231 231 9 311,850

13 Xã Tỏa Tình 630 0 113 517 850,500

13.1 Trường MN Tỏa Tình 158 113 45 9 213,300

13.2 Trường TH&THCS Tỏa Tình 472 472 9 637,200

14 Xã Tênh Phông 506 2 96 408 683,100

14.1 Trường MN Tênh Phông 122 2 96 24 9 164,700

14.3 Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông384 384 9 518,400

15 Xã Chiềng Sinh 1095 0 123 972 1.478,250

15.1 Trường MN Chiềng Sinh 259 123 136 9 349,650

15.2 Trường TH Chiềng Sinh 443 443 9 598,050

15.4 Trường THCS Chiềng Sinh 393 393 9 530,550

16 Xã Chiềng Đông 1354 3 164 1187 1.827,900

16.1 Trường MN Bình Minh 324 3 164 157 9 437,400

16.2 Trường TH Bình Minh 609 609 9 822,150

16.2 Trường THCS Chiềng Đông 421 421 9 568,350

17 Xã Mường Khong 1016 1 155 860 1.371,600

17.1 Trường MN Khong Hin 225 1 155 69 9 303,750

17.2 Trường TH Khong Hin 466 466 9 629,100

17.3 Trường THCS Khong Hin 325 0 325 9 438,750

18 Xã Nà Sáy 716 0 105 611 966,600

18.1 Trường MN Nà Sáy 157 105 52 9 211,950

18.3 Trường TH&THCS Nà Sáy 559 559 9 754,650

19 Xã Mường Thín 751 0 97 654 1.013,850
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19.1 Trường MN Mường Thín 159 97 62 9 214,650

19.2 Trường TH Mường Thín 347 347 9 468,450

19.3 Trường THCS Mường Thín 245 245 9 330,750

Cộng 20.730 30 2.883 17.817 27.985,500


